	BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành theo Quyết định số:169/QĐ-KTKTCT  ngày 21 tháng 7 năm 2017 
của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)
(((((((((
Tên nghề đào tạo: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề
Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 04
Chứng chỉ sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ  cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

Kiến thức:
+ Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Trình bày được phương pháp vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Biết các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có sự cố  xảy ra.
+ Nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh thông dụng.

+ Biết cách lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

Kỹ năng:
+ Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.
+ Thực hiện được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.
+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh.
+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề

+ Áp dụng thành thạo các nguyên tắc an toàn lao động
Thái độ: 
Người học có ý thức học tập, rèn luyện các kỹ năng nghề được đào tạo trong chương trình để có thể áp dụng vào công việc thực tế.
2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Có khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng đối với nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc của người làm nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Có được khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc và sản phẩm của mình.
3. Cơ hội việc làm:

Người làm nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí dân dụng
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 12 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 310 giờ
- Thời gian ôn kiểm tra kết thúc các môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 30 giờ, trong đó thi tốt nghiệp: 05 giờ.
2. Phân bổ thời gian thực học: 
- Thời gian học các môn học/mô đun đào tạo nghề: 310 giờ
- Thời gian học lý thuyết
: 90 giờ.
- Thời gian học thực hành
: 204 giờ. 
- Thời gian kiểm tra

: 16 giờ
III. DANH MỤC SỐ LƯỢNG VÀ THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN:
	Mã

MH, MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra

	MĐ01
	An toàn lao động điện-lạnh
	15
	10
	4
	1

	MĐ02
	Đo lường điện- lạnh
	45
	20
	22
	3

	MĐ03
	Hệ thống máy lạnh dân dụng
	100
	30
	65
	5

	MĐ04
	Hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	150
	30
	113
	7

	
	Tổng cộng
	310
	90
	204
	
16


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
Quy trình đào tạo sơ cấp Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu tuyển sinh đến cấp phát bằng tốt nghiệp. Thực hiện chi tiết cụ thể theo quy trình đào tạo sau:
1. Mục đích:
- Nhằm hướng dẫn chi tiết cho quá trình đào tạo sơ cấp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương.
2. Tuyền sinh trình độ sơ cấp:
- Căn cứ vào giấy phép đào tạo trình độ sơ cấp đã cấp phép, xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho từng đợt. 
- Tổ chức tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Đối tượng tuyển sinh đào tạo đúng quy định.
3. Thành lập lớp đào tạo trình độ sơ cấp:
- Căn cứ kết quả tuyển sinh, xét duyệt danh sách học sinh trúng tuyển đảm bảo đúng đối tượng;
- Thành lập các lớp đào tạo trình độ sơ cấp với số lượng đúng quy định, không quá 25 học sinh /lớp đối với nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo sơ cấp:
- Căn cứ vào quyết định thành lập lớp, triển khai xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo chi tiết cho lớp học; xây dựng kế hoạch giáo viên giảng dạy đúng theo quy định tại thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Phân công giáo viên giảng dạy:
-  Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ lựa chọn giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề phù hợp với nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, thực hiện công việc giảng dạy lớp học sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí đúng quy định.
6. Kế hoạch thi kết thúc khóa học:
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc môn học mô đun của lớp học, xây dựng và ban hành kế hoạch thi kết thúc khóa học sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
- Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ kỳ thi kết thúc khóa học trình độ sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
7. Công nhận tốt nghiệp và cấp phát chứng chỉ sơ cấp:
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm tra, kết thúc khóa học. Hiệu trưởng quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho những học sinh đủ điều kiện.
- Phòng Đào tạo thực hiện công việc sao lưu sổ sách theo mẫu quy định tại thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ:
- Đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo cách thức kết hợp chấm điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và kiểm tra kết thúc từng mô-đun gồm: điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và điểm kiểm tra kết thúc mô-đun.
- Thang điểm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thang điểm 10 (từ 1 đến 10), có tính đến hàng thập phân 01 con số.
VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các mô-đun đào tạo; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô-đun đào tạo:
Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp“Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí” trình độ sơ cấp được thiết kế theo hướng tự chọn chuyên sâu về quy trình lắp đặt,  bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng, an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp.

Thời gian thực học của chương trình là 310 giờ trong đó lý thuyết là 90 giờ, thực hành là 204 giờ, kiểm tra 16 giờ. Ngoài ra còn bố trí 30 giờ cho ôn thi kểm tra kết thúc khóa học, trong đó 05 giờ dành cho thi/kiểm tra thúc khóa học.

Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” với 04 mô-đun, cụ thể như sau:

- Mô đun 1: An toàn lao động điện-lạnh. (15 giờ)
Mô đun An toàn lao động điện-lạnh là môn cơ sở trong chương trình đào tạo sơ cấp Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, môn học này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về lĩnh vực an toàn lao động, an toàn điện- lạnh. 
- Mô đun 2: Đo lường điện- lạnh (45 giờ)
Mô đun Đo lường điện - lạnh là mô đun chuyên môn của nghề. Mô đun này trang bị cho người học những khái niệm cơ bản, các phương pháp và cách lựa chọn, sử dụng các loại dụng cụ về đo lường nhiệt, đo lường điện, đo áp suất, lưu lượng phù hợp với công việc.
- Mô đun 3: Hệ thống máy lạnh dân dụng (100 giờ)
Mô đun Hệ thống máy lạnh dân dụng là mô đun chuyên môn trong chư​ơng trình đào tạo sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí. Mô đun này trang bị cho học sinh những kiến thức về nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng đúng quy trình kỹ thuật.

- Mô đun 4: Hệ thống điều hoà không khí cục bộ (150 giờ)
Mô đun Hệ thống điều hòa không khí cục bộ là mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí. Mô đun này trang bị cho học sinh những kiến thức về nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống điều hoà cục bộ, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hoà cục bộ đúng quy trình kỹ thuật.

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun và thi kiểm tra kết thúc khoá học:
	TT
	Mô đun kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	1
	Lý thuyết nghề
	Trắc nghiệm/ Tự luận
	Từ 60 - 90 phút

	2
	Thực hành nghề
	Thực hành
	Từ 180 - 240 phút


3. Các chú ý khác:
Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ sơ cấp có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương, trung tâm đào tạo hoặc các cơ sở dạy nghề có đầy đủ trang thiết bị cần thiết.
Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học, phải tuân thủ theo quy định tại chương VI điều 24 đến điều 27 thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của  Bộ  trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

VIII. YÊU CẦU TỐI THIỂU VỀ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY:

Yêu cầu tối thiểu về giáo viên để giảng dạy trình độ sơ cấp nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Giáo viên dạy sơ cấp phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và tác phong nghề nghiệp quy định tại điều 4 thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015.

2. Giáo viên dạy sơ cấp: nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí” phải đảm bảo tiêu chuẩn về kiến thức chuyên môn phải có bằng từ trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp với nghề.

3. Giáo viên dạy sơ cấp: nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí” phải đảm bảo đạt về tiêu chuẩn ngoại ngữ và tin học theo quy định hiện hành.

4. Giáo viên dạy sơ cấp: nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí” phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp hoặc có bậc thợ từ bậc 3/7 trở lên.

5. Giáo viên dạy nghề phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, hoặc bằng sư phạm kỹ thuật, hoặc sư phạm bậc 1 trở lên./.
	
	HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Văn Kỳ


Phụ lục

CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN – LẠNH 
Mã số mô đun: MĐ01

Thời gian môn học: 15 giờ  (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 05 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔN HỌC.
- Vị trí: Mô đun An toàn lao động điện lạnh được bố trí học trước các mô đun chuyên môn
- Tính chất: Mô đun An toàn lao động điện lạnh là môn cơ sở trong chương trình sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí.
- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về lĩnh vực an toàn lao động, an toàn điện – lạnh, vệ sinh môi trường. 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
1. Kiến thức:

- Nắm được một số quy định về an toàn trong hệ thống lạnh.

- Trình bày được phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn.

2. Kỹ năng:
Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn. 
3. Thái độ:
Có ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng

số
	Lý

thuyết
	Thực

hành
	Kiểm

tra *

	1
	Chương 1: An toàn trong hệ thống lạnh
1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh 
2. Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn

3. An toàn cho máy và thiết bị: 

4. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh: 


5. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh
	6
	5
	1
	

	2
	Chương 2: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh
1. Khái quát chung



2. An toàn môi chất lạnh 



3. An toàn điện 




4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác
	9
	5
	3
	1

	
	Cộng
	15
	10
	4
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: An toàn trong hệ thống lạnh 

Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Nắm được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động

Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ đo lường, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh
Thái độ:
- Có ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện. 

Nội dung:
1.1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh

1.2. Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn

1.2.1. Định nghĩa môi chất lạnh

1.2.2. Ảnh hưởng của Freôn đến tầng ôzôn (O3)      



1.3. An toàn cho máy và thiết bị


1.3.1. Điều kiện xuất xưởng, lắp đặt máy và thiết bị thuộc hệ thống lạnh
1.3.2. Phòng máy và thiết bị

1.3.3. Ống và phụ kiện đường ống

1.3.4. Các thiết bị điện trong hệ thống lạnh


1.4. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh


1.4.1. Khối lượng môi chất của hệ thống


1.4.2. Quạt gió và các bộ phận chuyển động


1.4.3. Chiếu sáng phòng máy


1.4.4. Quy định an toàn cho phòng lạnh và các trang thiết bị


1.4.5. Nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh


1.4.6. Môi trường làm việc


1.4.7. Hệ thống lạnh amoniăc


1.4.8. Dung tích bình tách lỏng


1.4.9. Cấm để môi chất lạnh ở thể lỏng trong đường ống hút của máy nén

1.5. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh


1.5.1. Van an toàn


1.5.2.  Áp kế


1.5.3. Thử nghiệm máy và thiết bị


1.6. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động 


Chương 2: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh  Thời gian:  09 giờ
Mục tiêu:

Kiến thức:
- Phân tích được cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác.
Kỹ năng:
- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác.

Thái độ:
- Có ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện. 
Nội dung:


2.1. Khái quát chung



2.1.1. Hướng dẫn vận hành


2.2.2. Hướng dẫn bảo dưỡng và sửa chữa



2.2. An toàn môi chất lạnh


          


2.3. An toàn điện 




            


2.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác
             
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC.
1. Lớp học.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Phòng lý thuyết
	1
	60
	- Bàn ghế
	35 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy tính
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Quạt
	3 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	100
	- Bàn ghế
	15 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các mô hình dàn trải hệ thống lạnh và điều hòa không khí
	9 Bộ
	

	
	
	
	
	- Các loại mô hình cắt bổ máy nén
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các loại dụng cụ đo
	17 chiếc
	

	
	
	
	
	- Bộ đồ nghề
	2 Bộ
	


2. Trang thiết bị dạy học.
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2
	Máy chiếu đa năng
	Chiếc
	1

	3
	Màn chiếu điện treo tường điều khiển từ xa
	Chiếc
	1

	4
	Máy chiếu vật thể
	Chiếc
	1

	5
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	6
	Bảng 
	Chiếc
	1

	7
	Bộ đồ nghề điện
	Bộ 
	2

	8
	Ampe kìm chỉ thị số
	Chiếc
	5

	9
	Đồng hồ vạn năng chỉ thị số
	Chiếc
	5

	10
	Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim
	Chiếc
	5

	11
	Mêgôm mét
	Chiếc
	1

	12
	Trang bị bảo hộ lao động
	Bộ
	5

	13
	Bình chữa cháy
	Chiếc
	5

	14
	Mô hình người - dùng cho thực tập sơ cứu nạn nhân
	Bộ 
	2

	15
	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn
	Bộ
	2

	16
	Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp
	Bộ
	2

	17
	Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.
	Bộ
	2


3. Học liệu.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Nguồn lực khác:

- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất; các mẫu vật liệu dễ cháy.

-  Các mẫu hoá chất có khả năng gây nhiễm độc.

-  Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.
1. Nội dung đánh giá:
Kiến thức: 
- Các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn.
Kỹ năng:

Sơ cứu khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn. 
Thái độ: 
+ Tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp

+ Chấp hành nội quy trong quá trình học, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Phương pháp đánh giá:
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.
- Điểm tổng kết môn học phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (trắc nghiệm);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (bài tập thực hành)
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá kết thúc mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 60 phút.
- Thang điểm 10.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Đối với giáo viên:


- Hình thức giảng dạy chính môn học: lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Chuẩn bị các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học.
- Tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm.
2. Đối với người học:


- Hiểu được mục tiêu và nội dung cơ bản của từng chương, mục
- Nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Một số quy định về an toàn trong hệ thống lạnh

- An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh 
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Bùi Hải và Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục 2005

[2]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục 2008

[3]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Môi chất lạnh, NXB giáo dục Hà Nội, 2009.

[4]. Thông tư số 10/2003/TT - LĐTBXH ngày 18/04/2003

[5]. TCVN 4244 - 2005 

[6]. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992

[7]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Gdục- 2002.

[8].  Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân. Điều tiết không khí, NXB KHKT - 2001.

[9]. Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, NXB Giáo dục - 2007.

[10].  Nguyễn Đức Lợi, Ga, dầu, chất tải lạnh,  NXB Giáo dục VN- 2009.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH
Mã số mô đun: MĐ02

Thời gian mô đun: 45giờ   (Lý thuyết: 20 giờ ; Thực hành: 25 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN.
- Vị trí: Mô đun Đo lường điện - lạnh được sắp xếp sau khi học xong môn An toàn điện - lạnh.
- Tính chất: Mô đun Đo lường điện - lạnh là mô đun chuyên môn nghề trong chư​ơng trình sơ cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí. Là mô đun lý thuyết xen kẽ với thực hành.
- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về các loại dụng cụ đo kiểm tra về dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất… 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
1. Kiến thức:

- Trình bày được những khái niệm cơ bản, các phương pháp và các loại dụng cụ về đo lường nhiệt, đo lường điện, đo áp suất, lưu lượng.

- Phân tích nguyên lý cấu tạo, làm việc của các dụng cụ đo lường và biết ứng dụng trong quá trình làm việc.

2. Kỹ năng:
- Lựa chọn dụng cụ đo cho phù hợp với công việc: Chọn độ chính xác của các dụng cụ đo, thang đo và sử lý được kết quả đo.
- Đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm.
3. Thái độ:
- Cẩn thận, kiên trì. Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp.                                                               
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị 
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường

1. Định nghĩa và phân loại phép đo

2. Những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo.

3. Sơ lược về sai số đo lường
	3
	3
	
	

	2
	Bài 2: Đo lường điện

1. Khái niệm chung - các cơ cấu đo điện thông dụng

2. Đo dòng điện
3. Đo điện áp

4. Đo điện trở
	10
	4
	5
	1

	3
	Bài 3: Đo nhiệt độ

1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ

2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở
3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế.

4. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 


5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở
	9
	4
	5
	

	4
	Bài 4: Đo áp suất và chân không

1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo áp suất.

2. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

3. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi

4. Đo áp suất bằng áp kế điện
	9
	4
	4
	1

	5
	Bài 5:  Đo lưu lượng

1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo lưu lượng


2. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng

3. Đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy

4. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu
	5
	2
	3
	

	6
	Bài 6:  Đo độ ẩm

1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

2. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ


3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở


4. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung

5. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt
	9
	3
	5
	1

	
	Cộng
	45
	20
	22
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường
Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Hiểu được một số khái niệm cơ bản về đo lường

- Định nghĩa, phân loại các phép đo

Kỹ năng:

- Đọc, chuyển đổi những tham số đặc trưng cho phẩm chất.

- Tính các sai số của dụng cụ đo.
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, khoa học
Nội dung:
1. Định nghĩa và phân loại phép đo 


    

1.1. Định nghĩa về đo lường

1.2. Phân loại đo lường

1.2.1. Phép đo trực tiếp

1.2.2. Phép đo gián tiếp

2. Những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo. 
2.1. Lý thuyết về những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo

2.2. Đọc hiểu những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo

2.2.1. Sai số và cấp chính xác của dụng cụ đo

2.2.2. Độ nhạy

2.2.3. Biến sai

2.2.4. Hạn nhạy

3. Sơ lược về sai số đo lường 





3.1. Khái niệm về sai số đo lường

3.2. Sơ lược về các sai số đo lường

3.2.1. Sai số chủ quan 

3.2.2. Sai số hệ thống

3.2.3. Sai số ngẫu nhiên

3.2.4. Sai số động

Bài 2: Đo lường điện




Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Hiểu được mục đích và phương pháp đo một số đại lượng về điện

- Phân loại các dụng cụ đo lường điện

Kỹ năng:
- Điều chỉnh được các dụng cụ đo
- Đo kiểm các thông số cơ bản về điện
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, khoa học, an toàn
Nội dung:







1. Khái niệm chung - các cơ cấu đo điện thông dụng 



1.1. Khái niệm chung 



1.2. Các cơ cấu đo điện thông dụng.



1.2.1. Cơ cấu đo từ điện 



1.2.2. Cơ cấu đo điện từ



1.2.3. Cơ cấu đo cảm ứng



2. Đo dòng điện









2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo dòng điện



2.2. Các phương pháp đo dòng điện



2.3. Mở rộng thang đo



2.4. Các dụng cụ đo dòng điện thường gặp

2.4.1. Đồng hồ vạn năng (VOM) 

2.4.2. Ampe kẹp




3. Đo điện áp 









3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo điện áp



3.2. Các phương pháp đo điện áp



3.3. Mở rộng thang đo


3.4. Sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện áp
3.4.1. Đo điện áp xoay chiều AC

3.4.2. Đo điện áp một chiều DC

4. Đo công suất








4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo công suất

4.2. Các phương pháp đo công suất

4.3. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

4.3.1.Kiểm tra công tơ
4.3.2. Các bước kiểm tra công tơ
4.4. Đo công suất mạch xoay chiều một pha

4.5. Đo công suất mạch xoay chiều ba pha


5. Đo điện trở 









5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo điện trở



5.2. Các phương pháp đo điện trở



5.3. Điều chỉnh được các dụng cụ đo



5.4. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng





Bài 3: Đo nhiệt độ





Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Hiểu được mục đích và phương pháp đo nhiệt độ

- Hiểu nguyên lý chung - các dụng cụ đo nhiệt độ
Kỹ năng:
- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm nhiệt độ
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, an toàn
Nội dung:







1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ 



1.1. Khái niệm về nhiệt độ và thang đo nhiệt độ 



1.2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ:



1.2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp tiếp xúc



1.2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp



2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở






2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế giãn nở



2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo



2.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất rắn



2.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất lỏng



2.5. Ghi, chép kết quả đo



2.6. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được



3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế:



3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế



3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo



3.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế chất lỏng



3.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế chất khí 



3.5. Ghi, chép kết quả đo



3.6. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được



4. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 







4.1. Hiệu ứng nhiệt điện và nguyên lý đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt



4.2. Các phương pháp nối cặp nhiệt.



4.3. Vật liệu dùng chế tạo cặp nhiệt và các cặp nhiệt thường dùng 



4.4. Cấu tạo cặp nhiệt



5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở



 


5.1. Vật liệu dùng chế tạo nhiệt kế điện trở



5.2. Các nhiệt kế điện trở thường dùng và cấu tạo

Bài 4: Đo áp suất và chân không
 


Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Hiểu được mục đích và phương pháp đo áp suất

- Hiểu được khái niệm và các thang đo áp suất thông dụng

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo áp suất

Kỹ năng:
- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm nhiệt độ
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, an toàn
Nội dung:







1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo áp suất 



1.1. Khái niệm về áp suất và thang đo áp suất



1.1.1. Áp suất và đơn vị đo áp suất



1.1.2. Phân loại áp suất



1.1.3. Đọc và chuyển đổi các đơn vị áp suất khác nhau 



1.2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất



2. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng 






2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế chất lỏng



2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo



2.3. Đo áp suất bằng áp kế cột chất lỏng - ống thủy tinh



2.4. Đo áp suất bằng áp kế phao


2.5. Đo áp suất bằng áp kế hình khuyên



3. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi 






3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế đàn hồi



3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo



3.3. Đo áp suất bằng áp kế hình khuyên



3.4. Đo áp suất bằng áp kế kiểu hộp đèn xếp



3.5. Đo áp suất bằng áp kế ống lò xo



3.6. Ghi, chép kết quả đo



3.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được



4. Đo áp suất bằng áp kế điện 







4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế điện



4.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo



4.3. Đo áp suất bằng áp kế kiểu áp điện



4.4. Đo áp suất bằng áp kế kiểu điện trở

Bài 5:  Đo lưu lượng



                
Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Hiểu được mục đích và phương pháp đo lưu lượng

- Hiểu được khái niệm về lưu lượng và thang đo lưu lượng

- Đọc và chuyển đổi các đơn vị lưu lượng khác nhau 
Kỹ năng:
- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm lưu lượng
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, an toàn
Nội dung:







1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo lưu lượng
:




1.1. Khái niệm cơ bản


1.2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng


1.2.1. Đo lưu lượng theo lưu tốc



1.2.2. Đo lưu lương theo phương pháp dung tích



1.2.3. Đo lưu lượng theo phương pháp tiết lưu


1.2.4. Lưu lượng kế có giáng áp không đổi


1.2.5. Một vài lưu lượng kế đặc biệt



2. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng


2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng


2.1.1. Đồng hồ nước


2.1.2. Đồng hồ đo tốc độ



2.2. Đo lưu lượng bằng công tơ đo tốc độ 



2.2.1. Đo lưu lượng bằng công tơ tốc độ tuabin hướng trục


2.2.2. Đo lưu lượng bằng công tơ tốc độ kiểu tuabin tiếp tuyến


2.3. Đo lưu lượng bằng công tơ thể tích


3. Đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy




3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy


3.2. Đo lưu lượng bằng ống pitô


4. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu






4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu



4.2. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu 


Bài 6: Đo độ ẩm




          
Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Hiểu được mục đích và phương pháp đo độ ẩm
- Hiểu được khái niệm, tính chất của nước và không khí ẩm

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại các dụng cụ đo độ ẩm
Kỹ năng:
- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm độ ẩm
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, an toàn
Nội dung:





1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo độ ẩm


1.1. Khái niệm cơ bản

1.2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

2. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ


2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ

2.2. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ

2.2.1 Phương pháp điểm sương

2.2.2 Phương pháp bốc hơi ẩm

2.2.3 Phương pháp biến dạng

2.2.4 Phương pháp dẫn điện

3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở



3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở

3.2. Điều chỉnh và đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở

4. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung





4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung

4.1.1. Ẩm kế tụ điện polyme

4.1.2. Ẩm kế tụ điện Al2O3

4.2. Điều chỉnh và đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung

5. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt


5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt

5.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

5.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt





IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN.
1. Lớp học.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Phòng lý thuyết
	1
	60
	- Bàn ghế
	35 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy tính
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Quạt
	3 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	100
	- Bàn ghế
	15 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các mô hình dàn trải hệ thống lạnh và điều hòa không khí
	9 Bộ
	

	
	
	
	
	- Các loại mô hình cắt bổ máy nén
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các loại dụng cụ đo
	17 chiếc
	

	
	
	
	
	- Bộ đồ nghề
	2 Bộ
	


2. Trang thiết bị dạy học.
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2
	Máy chiếu đa năng
	Chiếc
	1

	3
	Màn chiếu điện treo tường điều khiển từ xa
	Chiếc
	1

	4
	Máy chiếu vật thể
	Chiếc
	1

	5
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	6
	Bảng 
	Chiếc
	1

	7
	Mô hình thực hành đo lường điện lạnh
	Bộ
	1

	8
	Mô hình máy lạnh dân dụng 
	Bộ
	2

	9
	Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim, chỉ thị số
	Chiếc
	10

	10
	Ampe kìm chỉ thị số
	Chiếc
	5

	11
	Nhiệt kế dãn nở
	Chiếc
	5

	12
	Nhiệt kế kiểu áp kế
	Chiếc
	5

	13
	Nhiệt kế cặp nhiệt 
	Chiếc
	5

	14
	Nhiệt kế điện trở
	Chiếc
	5

	15
	Áp kế chất lỏng
	Chiếc
	5

	16
	Áp kế đàn hồi 
	Chiếc
	5

	17
	Áp kế diện 
	Chiếc
	5

	18
	Pitô
	Chiếc
	5

	19
	Âm kế
	Chiếc
	3

	20
	Máy khoan
	Cái
	1

	21
	Bộ đồ nghề
	Bộ 
	2


3. Học liệu.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Nguồn lực khác:

- Dây cặp nhiệt

- Vật liệu bảo ôn

- Than hoạt tính; Gas R22

- Băng dính 
- Ống gen, ống phun, ống venturi cách điện
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.
1. Nội dung đánh giá:
Kiến thức: 
- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của các loại dụng cụ đo lường điện, đo nhiệt độ, đo áp suất, lưu lượng, độ ẩm.

- Phân tích được cấu tạo, nguyên làm việc của các dụng cụ đo lường điện - lạnh và ứng dụng của nó trong ngành kỹ thuật lạnh.

Kỹ năng:

- Lựa chọn đúng dụng cụ đo cho phù hợp với công việc: Chọn độ chính xác của các dụng cụ đo, thang đo và sử lý được kết quả đo.
- Thực hành đo các đại lượng điện, đo áp suất, đo lưu lượng và đo độ ẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
Thái độ: 
- Cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ.

- An toàn, tập trung và học tập đầy đủ thời gian 
2. Phương pháp đánh giá:
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.
- Điểm tổng kết môn học phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (trắc nghiệm);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (bài tập thực hành)
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá kết thúc mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 60 phút.
- Thang điểm 10.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN.
1. Đối với giáo viên:


- Hình thức giảng dạy chính môn học: lý thuyết xen kẽ với thực hành.

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Chuẩn bị các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học.
- Tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm.
2. Đối với người học:


- Hiểu được mục tiêu và nội dung cơ bản của từng bài
- Nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các cơ cấu đo lường điện

- Các loại dụng cụ đo nhiệt độ; đo áp suất, đo lưu lượng, đo độ ẩm

4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật , 2009

[2] Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB  KHKT, 2011

[3] Nguyễn Văn Hòa, Đo lường các đại lượngđiện và không điện, NXBKHKT, 2008

[4]- Bùi Văn Yên, Sửa chữa điện máy công nghiệp, NXB Đà nẵng, 2010

[5]- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo Dục 2009.

[6] Đinh Văn Thắng, Thiết bị cơ điện lạnh, NXB Xây dựng - 2015

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG 


Mã số mô đun: MĐ03


Thời gian mô đun: 100 giờ      
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 70 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN.
- Vị trí: Mô đun Hệ thống máy lạnh dân dụng được sắp xếp sau khi học xong môn cơ sở và mô đun Đo lường điện – lạnh.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề quan trọng và không thể thiếu trong nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí.
- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về nguyên lý, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng; sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng đúng quy trình kỹ thuật.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
1. Kiến thức:

- Nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng.

2. Kỹ năng:
- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh dân dụng.

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng đúng quy trình kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề.
3. Thái độ:
- Đảm bảo an toàn lao động.

- Cẩn thận, tỷ mỉ và biết làm việc theo nhóm
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình

1. Nguyên lý làm việc



2. Cấu tạo tủ lạnh gia đình




	11
	5
	6
	

	2
	Bài 2: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh

1. Các thông số kỹ thuật chính



2. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ

3. Chỉ tiêu nhiệt độ





4. Hệ số thời gian làm việc




5. Chỉ tiêu tiêu thụ điện

	3
	2
	1
	

	3
	Bài 3: Động cơ máy nén

1. Sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh 


2. Xác định chân C, R, S của động cơ 


3. Chạy thử động cơ 




	12
	2
	9
	1

	4
	Bài 4: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động

1. Rơ le bảo vệ




2. Rơ le khởi động 




3. Thermôstat




4. Tụ điện





5. Hệ thống xả đá 





	12
	3
	9
	

	5
	Bài 5: Hệ thống điện tủ lạnh

1. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp


2. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp



	20
	6
	12
	2

	6
	Bài 6: Cân cáp tủ lạnh

1. Cân cáp hở





 

2. Cân cáp kín 



	9
	3
	6
	

	7
	Bài 7: Nạp gas tủ lạnh

1. Thử kín hệ thống



 

2. Hút chân không




3. Nạp gas






4. Chạy thử 






	9
	3
	5
	1

	8
	Bài 8: Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa

1. Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh 

2. Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa

	16
	4
	11
	1

	9
	Bài 9: Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh

1. Sử dụng tủ lạnh 




2. Bảo dưỡng tủ lạnh 

	8
	2
	6
	

	
	Cộng
	100
	30
	65
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình
  Thời gian: 11 giờ 
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh

- Cấu tạo các bộ phận tủ lạnh gia đình

Kỹ năng:
- Phân tích nguyên lý làm việc tủ lạnh gia đình

- Phân tích cấu tạo tủ lạnh gia đình 

Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập
Nội dung:
1. Nguyên lý làm việc






1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp

1.2. Nguyên lý làm việc tủ lạnh trực tiếp

1.3. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp

1.4. Nguyên lý làm việc tủ lạnh gián tiếp
2. Cấu tạo tủ lạnh gia đình





2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu 

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

Bài 2: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh

Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Các đặc tính vận hành của tủ lạnh
Kỹ năng:
- Biết cách xác định được đặc tính làm việc của tủ lạnh
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập
Nội dung:
1. Các thông số kỹ thuật chính







2. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ




3. Chỉ tiêu nhiệt độ









4. Hệ số thời gian làm việc







5. Chỉ tiêu tiêu thụ điện






Bài 3: Động cơ máy nén




 Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:
Kiến thức:
- Phương pháp khởi động động cơ một pha

- Phương pháp xác định chân C, R, S của động cơ
Kỹ năng:
- Xác định được các cực tính của động cơ

- Kiểm tra được chất lượng động cơ
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác và nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình 
- Đảm bảo an toàn.
Nội dung:
1. Sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh 




1.1. Giới thiệu sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Lắp ráp sơ đồ khởi động động cơ

2. Xác định chân C, R, S của động cơ 




2.1. Xác định cực tính bằng đồng hồ vạn năng

2.2. Xác định cực tính bằng đèn thử

3. Chạy thử động cơ 






3.1. Chạy thử

3.2. Đánh giá chất lượng động cơ

Bài 4: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động

          Thời gian: 12  giờ
Mục tiêu:

Kiến thức:
- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động
Kỹ năng:
- Thuyết minh được nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
Nội dung:
1. Rơ le bảo vệ







1.1. Cấu tạo, hoạt động 

1.2. Sửa chữa, thay thế 

2. Rơ le khởi động 






2.1. Cấu tạo, hoạt động 

2.2. Sửa chữa, thay thế 

3. Thermôstat







3.1. Cấu tạo, hoạt động 

3.2. Sửa chữa, thay thế 

4. Tụ điện








4.1. Cấu tạo, hoạt động 

4.2. Sửa chữa, thay thế 

5. Hệ thống xả đá 







5.1. Rơle thời gian

5.2. Điện trở xả đá

5.3. Các thiết bị điện khác

Bài 5: Hệ thống điện tủ lạnh



Thời gian: 20  giờ

Mục tiêu :
Kiến thức:
- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
Kỹ năng:
- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật 
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp





1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.2. Lắp đặt mạch điện 

1.3. Vận hành mạch điện

2. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp





2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2. Lắp đặt mạch điện 

2.3. Vận hành mạch điện
Bài 6: Cân cáp tủ lạnh 





Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:

Kiến thức:
- Cân cáp tủ lạnh
Kỹ năng:
- Xác định kích thước ống mao phù hợp
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Cân cáp hở







1.1. Sơ đồ bố trí thiết bị

1.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ

1.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao 

2. Cân cáp kín 







2.1. Sơ đồ bố trí thiết bị

2.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ

2.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao

Bài 7: Nạp gas tủ lạnh



Thời gian: 09 giờ

Mục tiêu:
Kiến thức:
- Nạp gas tủ lạnh
Kỹ năng:
- Xác định đúng lượng gas cần nạp

Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Thử kín hệ thống





         
1.1. Kết nối thiết bị

1.2. Chạy máy, kiểm tra toàn hệ thống 

2. Hút chân không







2.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

2.2. Hút chân không

3. Nạp gas








3.1. Chuẩn bị chai gas 

3.2. Nạp gas 

4. Chạy thử 








4.1. Chạy thử hệ thống

4.2. Kiểm tra thông số kỹ thuật, cân chỉnh lượng gas nạp
Bài 8: Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa 
Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh

- Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa lý thuyết
Kỹ năng:
- Xác định tình trạng làm việc của tủ lạnh

- Sửa chữa được các hư hỏng
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh 



1.1. Dấu hiệu hoạt động bình thường của một tủ lạnh 

1.2. Kiểm tra áp suất làm việc của máy 

1.3. Xác định dòng điện định mức động cơ máy nén

1.4. Kiểm tra lượng gas nạp

2. Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa

            
2.1. Những hư hỏng khi động cơ máy nén vẫn làm việc

2.2. Những hư hỏng khi động cơ máy nén không làm việc

2.3. Những hư hỏng khác

Bài 9: Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh 



Thời gian:08 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Sử dụng tủ lạnh

- Bảo dưỡng tủ lạnh  
Kỹ năng:
- Sử dụng và bảo dưỡng tủ lạnh đúng kỹ thuật
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
1. Sử dụng tủ lạnh 







1.1. Điều chỉnh nhiệt độ làm việc của tủ 

1.2. Bảo quản thực phẩm trong tủ

1.3. Phá tuyết

2. Bảo dưỡng tủ lạnh 






2.1. Quy trình bảo dưỡng

2.2. Yêu cầu kỹ thuật an toàn
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN.
1. Lớp học.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Phòng lý thuyết
	1
	60
	- Bàn ghế
	35 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy tính
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Quạt
	3 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	100
	- Bàn ghế
	15 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các mô hình dàn trải hệ thống lạnh và điều hòa không khí
	9 Bộ
	

	
	
	
	
	- Các loại mô hình cắt bổ máy nén
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các loại dụng cụ đo
	17 chiếc
	

	
	
	
	
	- Bộ đồ nghề
	2 Bộ
	


2. Trang thiết bị dạy học.
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2
	Máy chiếu đa năng
	Chiếc
	1

	3
	Màn chiếu điện treo tường điều khiển từ xa
	Chiếc
	1

	4
	Máy chiếu vật thể
	Chiếc
	1

	5
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	6
	Bảng 
	Chiếc
	1

	7
	Tủ lạnh trực tiếp
	Chiếc
	5

	8
	Tủ lạnh gián tiếp
	Chiếc
	5

	9
	Máy hút chân không
	Chiếc
	5

	10
	Timer
	Chiếc
	10

	11
	Cầu chì 70
	Chiếc
	10

	12
	Đèn hàn ôxi
	Chiếc
	5

	13
	Bộ đồ nghề 
	Bộ
	5

	14
	Cưa sắt
	Chiếc
	5

	15
	Rơ le khởi động 
	Chiếc
	10

	16
	Rơ le cảm ứng nhiệt độ 
	Chiếc
	10

	17
	Rơ le nhiệt độ âm
	Chiếc
	10

	18
	Rơ le nhiệt độ dương
	Chiếc
	10

	19
	Blôc tủ lạnh
	Chiếc
	5

	20
	Điện trở xả đá
	Chiếc
	10

	21
	Rơ le bảo vệ
	Chiếc
	10

	22
	Ống đồng 6
	m
	100

	23
	Que hàn
	Kg
	1

	24
	Băng dính cách 
	Cuộn
	20

	25
	Gas R134a
	Bình
	5

	26
	Gas R12
	Bình
	5

	27
	Gas đốt
	Bình
	5


3. Học liệu.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết
4. Nguồn lực khác:

- Cataloge của máy
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.
1. Nội dung đánh giá:
Kiến thức: 
- Trình bày đúng nguyên lý làm việc của sơ đồ.
Kỹ năng:

- Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật.

- Sửa chữa, bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật.

- Máy hoạt động đúng
Thái độ: 
- An toàn, tập trung và học tập đầy đủ thời gian 
- Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ

2. Phương pháp đánh giá:
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.
- Điểm tổng kết mô đun phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (trắc nghiệm);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (bài tập thực hành)
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá kết thúc mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 60 phút.
- Thang điểm 10.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN.
1. Đối với giáo viên:


- Hình thức giảng dạy chính mô đun: Thực hành.

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Chuẩn bị các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học.
- Tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm.
2. Đối với người học:


- Hiểu được mục tiêu và nội dung cơ bản của từng bài
- Nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đặc tính vận hành của tủ lạnh

- Cách xác định các cực tính của động cơ máy nén

- Thiết bị điện, bảo vệ và tự động

- Hệ thống điện; Cân cáp; Nạp ga tủ lạnh

- Hư hỏng, cách sửa chữa;  Sử dụng bảo dưỡng tủ lạnh

4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Đinh Văn Thắng, Thiết bị cơ điện lạnh, NXB Xây dựng - 2015

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục 2014

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 2013

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, NXBKHXH 2010

[5] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục 2011

[6] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình kỹ thuật lạnh căn bản, NXB Giáo
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

Mã số mô đun: MĐ04

Thời gian mô đun: 150 giờ      
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 120 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA MÔ ĐUN.
- Vị trí: Mô đun được sắp xếp sau khi học xong môn cơ sở và mô đun Đo lường điện – lạnh.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề quan trọng và không thể thiếu trong nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí.
- Ý nghĩa và vai trò: Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống điều hoà cục bộ; sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt hệ thống điều hoà cục bộ, máy hút ẩm đúng quy trình kỹ thuật
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
1. Kiến thức:

- Nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống điều hoà không khí cục bộ.
2. Kỹ năng:
- Lắp đặt  hệ thống điều hoà cục bộ, đúng quy trình kỹ thuật;

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hoà cục bộ, đúng quy trình kỹ thuật.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề.

3. Thái độ:
- Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp. Biết làm việc theo nhóm
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà cửa sổ


1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ

2. Cấu tạo máy điều hoà cửa sổ
	11
	4
	7
	

	2
	Bài 2: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ một chiều
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị

3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ một chiều           
	11
	4
	6
	1

	3
	Bài 3: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị

3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều           
	11
	4
	7
	

	4
	Bài 4: Nguyên lý làm việc máy điều hòa ghép
1. Nguyên lý làm việc, phân loại máy điều hoà ghép
2. Đặc điểm máy điều hoà treo tường
3. Đặc điểm máy điều hoà đặt sàn       
4. Đặc điểm máy điều hoà áp trần

5.  Đặc điểm máy điều hoà âm trần

6. Đặc điểm máy điều hoà dấu trần
	13
	3
	9
	1

	5
	Bài 5: Hệ thống điện máy điều hoà ghép

1. Hệ thống điện máy điều hoà treo tường

2. Hệ thống điện máy điều hoà đặt sàn

3. Hệ thống điện máy điều hoà âm trần
	23
	3
	20
	

	6
	Bài 6:
Lắp đặt máy điều hoà treo tường

1. Đọc bản vẽ thi công

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà

4. Lắp đặt dàn trong nhà          

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng 

6. Thử kín hệ thống

7. Hút chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung
	21
	2
	17
	2

	7
	Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà đặt sàn

1. Đọc bản vẽ thi công

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà

4. Lắp đặt dàn trong nhà          

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng 

6. Thử kín hệ thống

7. Hút chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung
	14
	2
	12
	

	8
	Bài 8: Lắp đặt máy điều hoà đặt âm trần

1. Đọc bản vẽ thi công

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà

4. Lắp đặt dàn trong nhà          

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng 

6. Thử kín hệ thống

7. Hút chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung
	14
	2
	10
	2

	9
	Bài 9: Sửa chữa máy điều hoà ghép

1. Xác định nguyên nhân hư hỏng

2. Sửa chữa hệ thống lạnh

3. Sửa chữa hệ thống điện
	21
	3
	17
	1

	10
	Bài 10: Bảo dưỡng máy điều hoà ghép

1. Sử dụng thiết bị an toàn

2. Kiểm tra hệ thống lạnh

3. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt
4. Làm sạch hệ thống lưới lọc

5. Bảo dưỡng quạt


6. Kiểm tra lượng gas trong máy

7. Bảo dưỡng hệ thống điện
	11
	3
	8
	

	
	Cộng
	150
	30
	113
	7


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà cửa sổ    Thời gian: 11 giờ 
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ 

- Sơ đồ nguyên lý máy điều hoà cửa sổ 

- Cấu tạo các thiết bị máy điều hoà cửa sổ 

- Nguyên lý làm việc của các thiết bị
Kỹ năng:
- Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ, dàn bay hơi và van tiết lưu
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Tuân thủ theo các quy định về an toàn 
Nội dung:
1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ 
          
1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà cửa sổ hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hoà cửa sổ 





2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Thử nghiệm máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Xác định tình trạng làm việc của dàn bay hơi

2.7. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu

2.8. Xác định tình trạng làm việc của van tiết lưu
Bài 2: 
Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ một chiều 
Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
Kỹ năng:
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình. Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện



            
1.1.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

1.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị




2.1. Cấu tạo các thiết bị








2.2. Hoạt động các thiết bị
3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ một chiều

4. Vận hành mạch điện



Bài 3: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều

Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
Kỹ năng:
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác và nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình. Đảm bảo an toàn
Nội dung:
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện




1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

1.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị




2.1. Cấu tạo các thiết bị

2.2. Hoạt động các thiết bị

3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ một chiều

4. Vận hành mạch điện

Bài 4: 
Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép
          Thời gian: 13  giờ
Mục tiêu:

Kiến thức:
- Sơ đồ nguyên máy điều hoà ghép.

- Nguyên lý làm việc của van đảo chiều

- Trình bày nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép
Kỹ năng:
- Thuyết minh được nguyên lý hoạt động máy điều hoà ghép 
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
Nội dung:
1. Nguyên lý làm việc, phân loại máy điều hoà ghép
         
1.1. Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép một chiều

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép hai chiều

1.3. Phân loại máy điều hoà ghép

1.4. Ưu nhược điểm

2. Đặc điểm máy điều hoà treo tường




2.1. Đặc điểm

2.2. Ưu nhược điểm

3. Đặc điểm máy điều hoà đặt sàn    



 
3.1. Đặc điểm

3.2. Ưu nhược điểm

4. Đặc điểm máy điều hoà áp trần 



          
4.1. Đặc điểm

4.2. Ưu nhược điểm

5.  Đặc điểm máy điều hoà âm trần




5.1. Đặc điểm

5.2. Ưu nhược điểm

6. Đặc điểm máy điều hoà dấu trần




6.1. Đặc điểm

6.2. Ưu nhược điểm

Bài 5: Hệ thống điện máy điều hoà ghép


Thời gian: 23  giờ

Mục tiêu :
Kiến thức:
- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý
Kỹ năng:
- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Hệ thống điện máy điều hoà treo tường 


 
1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều

1.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều

1.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều

1.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều

1.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều

1.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều

2. Hệ thống điện máy điều hoà đặt sàn



  
2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều

2.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều

2.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều

2.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa đặt sàn hai chiều

2.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà đặt sàn hai chiều

2.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà đặt sàn hai chiều

3. Hệ thống điện máy điều hoà âm trần 


            
3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa âm trần một chiều

3.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà âm trần một chiều

3.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà âm trần một chiều

3.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy âm trần hai chiều

3.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà âm trần hai chiều

3.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà âm trần hai chiều

Bài 6: Lắp đặt máy điều hoà treo tường


Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu:

Kiến thức:
- Xác định được quy trình lắp đặt máy
Kỹ năng:
- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Đọc bản vẽ thi công






1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt


3. Lắp đặt dàn ngoài nhà


3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà          




 
4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng 

5.1. Chuẩn bị đường ống






5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra





5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống





 
6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:






 

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung




Bài 7: 
Lắp đặt máy điều hoà đặt sàn


Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

Kiến thức:
- Xác định được quy trình lắp đặt máy
Kỹ năng:
- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Đọc bản vẽ thi công






1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt


3. Lắp đặt dàn ngoài nhà


3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà          




 
4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng 

5.1. Chuẩn bị đường ống






5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra





5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống





 
6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:






 

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung


Bài 8: Lắp đặt máy điều hoà đặt âm trần 

Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Xác định được quy trình lắp đặt máy
Kỹ năng:
- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn 
Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
Nội dung:
1. Đọc bản vẽ thi công






1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt


3. Lắp đặt dàn ngoài nhà


3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà          




 
4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng 

5.1. Chuẩn bị đường ống






5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra





5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống





 
6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:






 

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung


Bài 9: Sửa chữa máy điều hoà ghép  


Thời gian:21 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng 
Kỹ năng:
- Sửa chữa được các hư hỏng của máy 

Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
1. Xác định nguyên nhân hư hỏng



         



1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống 

1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống

1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng 

2. Sửa chữa hệ thống lạnh 





2.1. Kiểm tra thay thế Blốc máy

2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt

2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu

2.4. Sửa chữa, thay thế van lọc

2.5. Sửa chữa, thay thế van đảo chiều

2.6. Sửa chữa, thay thế quạt

3. Sửa chữa hệ thống điện 




           
3.1. Xác định hư hỏng hệ thống điện 

3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng





3.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

Bài 10:
Bảo dưỡng máy điều hoà ghép

Thời gian:11 giờ
Mục tiêu:
Kiến thức:
- Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của các thiết bị

Kỹ năng:
- Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

Thái độ:
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình
- Đảm bảo an toàn. 
1. Sử dụng thiết bị an toàn 




          

1.1. Sử dụng dây an toàn

1.2. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm

2. Kiểm tra hệ thống lạnh






2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh 

2.2. Kiểm tra hệ thống điện

3. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt



             

3.1. Tháo vỏ máy


3.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt 

3.3. Lắp vỏ máy

3.4. Làm sạch hệ thống nước ngưng 

4. Làm sạch hệ thống lưới lọc 




 
4.1. Tháo lưới lọc

4.2. Vệ sinh lưới lọc

4.3. Xịt khô
5. Bảo dưỡng quạt






 
5.1. Chạy thử nhận định tình trạng

5.2. Tra dầu mỡ

6. Kiểm tra lượng gas trong máy 



 
6.1. Kiểm tra lượng gas

6.2. Xử lý, nạp gas

7. Bảo dưỡng hệ thống điện 




 
7.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

7.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch

7.3. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN.
1. Lớp học.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Phòng lý thuyết
	1
	60
	- Bàn ghế
	35 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy tính
	1 Bộ
	

	
	
	
	
	- Quạt
	3 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	100
	- Bàn ghế
	15 bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập

	
	
	
	
	- Quạt
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các mô hình dàn trải hệ thống lạnh và điều hòa không khí
	9 Bộ
	

	
	
	
	
	- Các loại mô hình cắt bổ máy nén
	5 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Các loại dụng cụ đo
	17 chiếc
	

	
	
	
	
	- Bộ đồ nghề
	2 Bộ
	


2. Trang thiết bị dạy học.
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2
	Máy chiếu đa năng
	Chiếc
	1

	3
	Màn chiếu điện treo tường điều khiển từ xa
	Chiếc
	1

	4
	Máy chiếu vật thể
	Chiếc
	1

	5
	Loa máy tính
	Bộ
	1

	6
	Bảng 
	Chiếc
	1

	7
	Máy điều hoà đặt sàn
	Chiếc
	1

	8
	Máy điều hoà áp trần
	Chiếc
	1

	9
	Máy điều hoà âm trần
	Chiếc
	1

	10
	Máy điều hoà dấutrần
	Chiếc
	1

	11
	Máy điều hòa treo tường
	Chiếc
	1

	12
	Bơm cao áp
	Chiếc
	1

	13
	Mô hình máy điều hòa không khí hai cụm
	Bộ
	3

	14
	Dây an toàn
	Chiếc
	5

	15
	Máy khoan bê tông
	Chiếc
	5

	16
	Máy khoan sắt
	Chiếc
	5

	17
	Đèn hàn ôxi
	Chiếc
	3

	18
	Bộ đồ cơ khí
	Chiếc
	3

	19
	Cưa sắt
	Chiếc
	3

	20
	Đục tường
	Chiếc
	5

	21
	Ống đồng (6, (10
	Mét
	100

	22
	Bọc bảo ôn (6, (10
	Mét
	100

	23
	Que hàn
	Kg
	1

	24
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	20

	25
	Vít nở 6, 10
	Chiếc
	200

	26
	Ống gió
	Mét
	20

	27
	Ống dẫn nước ngưng
	Mét
	50

	28
	Đai ốc 10
	Chiếc
	50

	29
	Gas R22
	Bình
	5

	30
	Gas đốt
	Bình
	5


3. Học liệu.
- Giáo trình, tài liệu tham khảo

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết
4. Nguồn lực khác:

- Cataloge của máy
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ.
1. Nội dung đánh giá:
Kiến thức: 
- Trình bày đúng nguyên lý làm việc của máy
Kỹ năng:

- Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật.

- Sửa chữa, bảo dưỡng đúng quy trình kỹ thuật.

- Máy hoạt động đúng
Thái độ: 
- Đảm bảo an toàn, tập trung và học tập đầy đủ thời gian 
- Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, kiên trì, tỉ mỉ

2. Phương pháp đánh giá:
- Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra lý thuyết và các bài thực hành.
- Điểm tổng kết mô đun phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Bài kiểm tra viết (trắc nghiệm);
+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm (bài tập thực hành)
+ Thời gian từ 15 đến 45 phút
- Đánh giá kết thúc mô đun: 
+ Bài thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian 60 phút.
- Thang điểm 10.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN.
1. Đối với giáo viên:


- Hình thức giảng dạy chính mô đun: Thực hành.

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Chuẩn bị các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học.
- Tổ chức lớp thành các nhóm thực hành, thảo luận nhóm.
2. Đối với người học:


- Hiểu được mục tiêu và nội dung cơ bản của từng bài
- Nghiên cứu trả lời các câu hỏi, trao đổi thảo luận và đọc thêm những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử (website) để mở rộng thêm kiến thức.
- Hoàn thành các bài tập thực hành theo yêu cầu và hướng dẫn của giáo viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Hệ thống máy điều hòa cửa sổ một chiều và hai chiều

- Nguyên lý làm việc, cấu tạo, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hòa cửa sổ

- Lắp đặt máy điều hòa treo tường; máy điều hòa đặt sàn; Máy điều hòa áp trần và máy điều hòa âm trần

- Cách bảo dưỡng các loại máy điều hòa.

4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Đinh Văn Thắng, Thiết bị cơ điện lạnh, NXB Xây dựng 2015

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục 2014

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục 2013

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Tủ lạnh, máy kem, máy đá, NXBKHXH 2010

[5] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục 2011

[6] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình kỹ thuật lạnh căn bản, NXB Giáo
[7] Cataloge máy điều hoà
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